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Tóm tắt 

Cây ngải cứu (Artemisia vulgaris) thuộc họ Cúc (Asteraceae) là một thành phần của 

chế phẩm Cao Ích mẫu, một bài thuốc quý có tác dụng bổ huyết và điều kinh. Từ lá cây 

ngải cứu, chúng tôi cô lập được sáu hợp chất phenol. Phân tích các dữ liệu phổ 1D NMR 

và 2D NMR, cấu trúc của các hợp chất được xác định là 4 flavon gồm  5,7-dihydroxy-6,4′-

dimethoxyflavon (1), 5,7,4′-trihydroxy-6,3′-dimethoxyflavon (jaceosidin, 2), 5,7,4′-

trihydroxy-6,3′,5′-trimethoxyflavon (3), 5,7-dihydroxy-6,3′,4′,5′-tetramethoxyflavon (4); 

một coumarin là urolithin B (5) và một dẫn xuất phenol là acid caffeic (6). 
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Abstract 

Artemisia vulgaris (Asteraceae) is a valuable medicinal plant and it is popularly 

used for traditional medicine resource. Six phenols were isolated from the aerial part of 

Artemisia vulgaris. They were 5,7-dihydroxy-6,4′-dimethoxyflavone (1), 5,7,4′-trihydroxy-

6,3′-dimethoxyflavone (jaceosidine, 2), 5,7,4′-trihydroxy-6,3′,5′-trimethoxyflavone (3), 

5,7-dihydroxy-6,3′,4′,5′-tetramethoxyflavone (4), urolithin B (5) and caffeic acid (6). Their 

structures were determined using spectroscopic methods, mainly 1D and 2D NMR 

techniques.  
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